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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
[bookmark: c1q]Câu 1.	Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C đứng thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau. 




A. .	B. .	C. .	D. . 
[bookmark: c2q]Câu 2.	An có 3 viên bi khác màu (xanh, đỏ, vàng) và 3 viên bi trắng khác kích thước. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn 1 viên bi. 




A. .	B. .	C. .	D. . 

[bookmark: c3q]Câu 3.	Từ các chữ số  lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số. 




A. .	B. .	C. .	D. . 

[bookmark: c4q]Câu 4.	Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn học sinh  ngồi vào một bàn học hàng ngang có bốn chỗ ngồi?




A. .	B. .	C. .	D. . 
[bookmark: c5q]Câu 5.	Có mười quyển sách môn Văn khác nhau, 8 quyển sách môn tiếng Anh khác nhau và 6 quyển sách môn Toán khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 quyển sách khác môn? 




A. .	B. .	C. .	D. . 
[bookmark: c6q]Câu 6.	Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh để trực nhật (1 học sinh lau bảng và 1 học sinh đổ rác)?




A. .	B. .	C. .	D. . 




[bookmark: c7q]Câu 7.	Trong một mặt phẳng có  điểm trong đó không có  điểm nào thẳng hàng. Tổng số vectơ (khác ) và số tam giác có thể được lập từ  điểm trên là




A. .	B. .	C. .	D. .






[bookmark: c8q]Câu 8.	Trong khai triển của  hệ số của  là  và không có số hạng chứa . Khi đó, tổng tất cả các giá trị của  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c9q]Câu 9.	Số hạng thứ tư trong khai triển  là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c10q]Câu 10.	Tổng  bằng




[bookmark: Test]A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: s1][bookmark: c11q][bookmark: EoF][bookmark: SoF]
PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1.      (2 điểm)
a/ Một lớp có 25 nam, 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một bạn làm thủ quỹ lớp?
b/ Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?
Câu 2. ( 1 điểm) Có bao nhiêu đoạn thẳng có thể lập được từ 8 điểm phân biệt trên một mặt phẳng?
Câu 3. (2 điểm) 

a/ Giải bất phương trình .

b/ Tính tổng các hệ số trong khai triển  biết rằng:

.





BẢNG ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
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	5
	6
	7
	8
	9
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	C
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C đứng thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau. 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C

Sắp xếp 5 học sinh lớp 12C vào 5 vị trí: có  cách.
Ứng với mỗi cách sắp xếp 5 học sinh lớp 12 C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 vị trí ở giữa và hai vị trí hai đầu.

TH1: Xếp 3 HS lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa: có  cách.
Ứng với mỗi cách sắp xếp đó, lấy 1 trong 2 HS lớp 12A xếp vào vị trí trống thứ 4: có 2 cách.
HS lớp 12A còn lại có 8 vị trí để sắp xếp: có 8 cách.

Khi đó ta có: cách.

TH2: Xếp 2 trong 3 HS lớp 12B vào 2 trong 4 vị trí trống ở giữa và HS còn lại vào một trong 2 vị trí đầu:  cách.
Ứng với mỗi cách sắp xếp đó, sẽ còn 2 vị trí trống ở giữa, xếp 2 HS lớp 12A vào 2 vị trí đó có 2 cách.

Khi đó ta có: cách.
Vậy số cách sắp xếp để không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau là: 

 cách.
Câu 2. An có 3 viên bi khác màu (xanh, đỏ, vàng) và 3 viên bi trắng khác kích thước. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn 1 viên bi. 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A

An có tất cả 6 viên bi, do đó số cách chọn ra 1 viên bi là:  cách.
Câu 3. 
Từ các chữ số  lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số. 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D

Gọi số tự nhiên cần tìm là .
Ta có: 

 có 7 cách chọn.

Tương tự:  đều có 7 cách chọn.

Vậy có số.
Câu 4. 
Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn học sinh  ngồi vào một bàn học hàng ngang có bốn chỗ ngồi?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B



Số cách sắp xếp bốn học sinh  ngồi vào một bàn học hàng ngang có bốn chỗ ngồi là hoán vị của bốn phần tử có cách sắp xếp.
Câu 5. Có mười quyển sách môn Văn khác nhau, 8 quyển sách môn tiếng Anh khác nhau và 6 quyển sách môn Toán khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 quyển sách khác môn? 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A
Trường hợp 1: hai quyển sách thuộc môn Văn và tiếng Anh.

Số cách chọn là . 
Trường hợp 2: hai quyển sách thuộc môn Văn và Toán.

Số cách chọn là .
Trường hợp 3: hai quyển sách thuộc môn Toán và tiếng Anh.

Số cách chọn là .

Số cách chọn 2 quyển sách khác môn là .
Câu 6. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh để trực nhật (1 học sinh lau bảng và 1 học sinh đổ rác)?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D
Số cách chọn 2 học sinh để trực nhật gồm 1 học sinh lau bảng và 1 học sinh đổ rác là 

.
Câu 7. 



Trong một mặt phẳng có  điểm trong đó không có  điểm nào thẳng hàng. Tổng số vectơ (khác ) và số tam giác có thể được lập từ  điểm trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D






Mỗi vectơ (khác ) có thể được lập từ  điểm trên là một chỉnh hợp chập  của  phần tử. Số các vectơ (khác ) là: .




Mỗi tam giác có thể được lập từ  điểm trên là một tổ hợp chập  của  phần tử. Số tam giác là: .



Vậy tổng số vectơ (khác ) và số tam giác có thể được lập từ  điểm trên là : .
Câu 8. 





Trong khai triển của  hệ số của  là  và không có số hạng chứa . Khi đó, tổng tất cả các giá trị của  và  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 

Ta có: .


Để có số hạng chứa  thì: . 

Khi đó, hệ số của số hạng chứa  là: 

.

Theo bài ra ta có: .



Mặt khác, hệ số của số hạng chứa  (với) là: . 

Khi đó, .

Ta có hệ phương trình: .



Vậy tổng tất cả các giá trị của  và  bằng .
Câu 9. 
Số hạng thứ tư trong khai triển  là




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 



Số hạng tổng quát trong khai triển  là: , .


Số hạng thứ tư (ứng với ) trong khai triển là: .
Câu 10. 
[bookmark: MTBlankEqn]Tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

.



Cho .
PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 4.      (2 điểm)
a/ Một lớp có 25 nam, 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một bạn làm thủ quỹ lớp?
b/ Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?
Lời giải

a/ Lớp có 25 nam, 15 nữ  tổng cộng 40 học sinh. 
Vậy chọn một bạn làm thủ quỹ lớp có 40 cách.

b/ Gọi số tự nhiên lẻ có 3 chữ số có dạng 


 có 5 lựa chọn .	

 có 10 lựa chọn.


 có 9 lựa chọn .

Vậy có  số.
Câu 5.  ( 1 điểm) Có bao nhiêu đoạn thẳng có thể lập được từ 8 điểm phân biệt trên một mặt phẳng?
Lời giải
Mỗi cách lập một đoạn thẳng từ 8 điểm phân biệt trên một mặt phẳng là một tổ hợp chập 2 của 8 phần tử.

Số đoạn thẳng lập được  đoạn thẳng.
Câu 6.  (2 điểm) 

a/ Giải bất phương trình .

b/ Tính tổng các hệ số trong khai triển  biết rằng:

.
Lời giải


a/ Giải bất phương trình .





BPT   






 

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

b/ Ta có: 





, .










.


Suy ra  .


Từ đó ta có tổng các hệ số trong khai triển là: .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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